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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2021 – 2022
Môn : GDCD 7

	Cấp độ Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Quyền tự do dân chủ cơ bản của CD
	K/n tín ngưỡng, mê tín dị đoan 
	
	Hậu quả của mê tín dị đoan
	
	
	Nhận xét hành vi
	Chọn cách ứng xử phù hợp.
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	
	
	1
1,0
10%
	1
0,4
4%
	
	5
2,6
26%

	Quyền và nghĩa vụ CD về văn hóa, GD, KT
	
	
	
	Di sản văn hóa thế giới ở nước ta.
	
	
	
	Viết đoạn văn giới thiệu di sản VH
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	
	
	
	1
2,0
20%
	
	
	
	1
0,5
5%
	2
2,5
25%

	Nhà nước CHXHCN Việt Nam
	Nhà nước CHXHCN Việt Nam và bộ máy Nhà nước
	Sự phân công bộ máy Nhà nước
	Các cơ quan của bộ máy Nhà nước
	
	Đưa ra nhận xét
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	2
0,8
8%
	1
2,5
25%
	2
0,8
8%
	
	2
0,8
8%
	
	
	
	7
4,9
49%

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	4
1,6
16%
	1
2,5
25%
	3
1,2
12%
	1
2,0
20%
	2
0,8
8%
	1
1,0
10%
	1
0,4
4%
	1
0,5
5%
	14
10
100%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
	5


4,1

41%
	4


3,2

32%
	3


1,8

18%
	2


0,9

9%
	Tổng số câu 14
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
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NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn : Giáo dục công dân 7
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm).
Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	D
	C


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	
1
	- Các di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới: quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ, Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, quần thể danh thắng Tràng An. 
	2,0

	2
	- Bộ máy nhà nước theo phân công gồm có 4 loại cơ quan:
+ Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân
+ Các cơ quan hành chính
+ Các cơ quan xét xử
+ Các cơ quan kiểm sát
- Cơ quan quyền lực cao nhất Nhà nước là Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất Nhà nước là Chính phủ
	2,0




0,5

	3
	- Ông B nên nghe theo lời khuyên của ông A. Lời khuyên của ông C là mê tín dị đoan, có thể gây ra hậu quả xấu cho ông B và gia đình.
    - Mê tín dị đoan là tin vào những điều nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên. Mê tín dị đoan sẽ gây ra hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Vì vậy mọi hoạt động mê tín dị đoan cần phải được bài trừ.
	0,5

  
0,5

	4
	Học sinh lựa chọn một di sản văn hóa ở địa phương để giới thiệu, cần đảm bảo các nội dung sau:
- Nêu tên di sản văn hóa.
- Hiểu biết của học sinh về di sản văn hóa đó.
- Ý nghĩa của di sản văn hóa được chọn để giới thiệu.
	  0,5


--- Hết ---
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       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Giáo dục công dân 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Lưu ý: Đề gồm 02 trang. Học sinh làm bài vào tờ giấy thi
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm; mỗi câu đúng 0,4 điểm). 
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.
1. Tín ngưỡng là 
	A. niềm tin của con người vào sự thần bí.		
	B. niềm tin của con người vào khoa học.
C. niềm tin của con người vào cảm xúc.		
D. niềm tin của con người vào ý chí.
2. Mê tín dị đoan là
A. tin vào những điều khoa học đã chứng minh.					
B. tin vào những điều mắt thấy tai nghe.		
	C. tin vào những điều nhảm nhí, mơ hồ, trái với lẽ tự nhiên.			
	D. tin vào những điều có ghi lại trong sách vở.
3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai lãnh đạo?
       	A. Nhà nước .		B. Nhân dân.			C. Chính phủ.	D. Đảng Cộng sản. 
4. Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào?
      	A. Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.	
	B. Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao.
      	C. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.	
	D. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát quân sự.
5. Ai là Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam?
A. Tôn Đức Thắng.					B. Hồ Chí Minh.	
C. Võ Nguyên Giáp.	       			D. Phạm Văn Đồng.
6. Dòng nào nêu không đúng hậu quả của mê tín dị đoan?
A. Mê tín dị đoan gây ảnh hưởng tới sức khỏe.	
B. Mê tín dị đoan gây ảnh hưởng tới tài sản.
C. Mê tín dị đoan gây ảnh hưởng tới thời gian.	
D. Mê tín dị đoan gây ảnh hưởng tới học tập.
7. Cơ quan nào không nằm trong bộ máy Nhà nước?
      	A. Cơ quan hành chính.				B. Cơ quan xét xử
      	C. Cơ quan kiểm sát.				D. Cơ quan chuyên môn.
8. Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
	A. Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân.	
	B. Tòa án nhân dân là cơ quan hành chính cấp Nhà nước.
	C. Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan xét xử cấp Trung ương.
	D. Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm giống Tòa án nhân dân.
9. Bàn về bài học “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Trí cho rằng Quốc hội và Chính phủ là hai cơ quan giống nhau. Em có đồng ý với Trí không?
A. Em đồng ý với Trí. Vì hai cơ quan này đều ở cấp Trung ương.
B. Em đồng ý với Trí. Vì hai cơ quan này đều có quyền lực cao nhất.
C. Em không đồng ý với Trí. Vì hai cơ quan này có trách nhiệm riêng.
D. Em không đồng ý với Trí. Vì hai cơ quan này có người đứng đầu khác nhau.
10. Em sẽ làm gì khi thấy bạn của mình thường xuyên có hành vi trêu chọc các bạn trong lớp theo đạo Thiên chúa?
	A. Hùa theo và trêu chọc các bạn theo đạo Thiên chúa trong lớp.
	B. Khuyên bạn và giải thích cho bạn hiểu đó là hành vi sai trái.
	C. Mặc kệ các bạn vì đó không phải là việc của mình.
	D. Kể chuyện đã xảy ra trên lớp cho bố mẹ của mình biết.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Hãy kể tên các di sản văn hóa vật thể ở Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
Câu 2 (2,5 điểm). Trình bày sự phân công bộ máy Nhà nước. Trong đó, cơ quan nào là cơ quan quyền lực cao nhất Nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan hành chính cao nhất Nhà nước?
Câu 3 (1,0 điểm). Ông B đang khỏe mạnh bỗng nhiên ngã bệnh. Gia đình ông đã hai lần đưa ông lên trạm xá xã để khám nhưng bác sĩ vẫn chưa xác định được chính xác căn bệnh của ông B. Ông A, ông C – hàng xóm đến thăm ông B và đưa ra lời khuyên. Ông A cho rằng ông B nên xin chuyển viên lên tuyến trên để khám và điều trị. Ông C lại khuyên ông B nên đến miếu ở đầu làng xin nước thánh về uống cho hết bệnh lại đỡ phải đi xa vất vả, tốn kém. Theo em, ông B nên nghe theo lời khuyên của ai? Vì sao?
Câu 4 (0,5 điểm). Hãy giới thiệu về một di sản văn hóa ở địa phương em bằng một đoạn văn ngắn từ 7-10 câu.

--- Hết đề---






